	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 626/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN QUỐC OAI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng, hộ, rừng đặc dụng năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 362/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/01/2023;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quốc Oai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/2.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quốc Oai, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 17/01/2023), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Cơ cấu %

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Loại đất
	
	15.122,10
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	9.403,75
	62,19

	
	Trong đó:
	
	
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.078,54
	33,58

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4.855,24
	32,11

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	635,51
	4,20


	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.708,42
	11,30

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	412,06
	2,72

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	86,08
	0,57

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	584,14
	3,86

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	456,25
	3,02

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	442,76
	2,93

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.627,24
	37,21

	
	Trong đó:
	
	
	-

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	406,48
	2,69

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,97
	0,01

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	255,82
	1,69

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	54,76
	0,36

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	65,60
	0,43

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	56,97
	0,38

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	92,18
	0,61

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	122,42
	0,81

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.190,24
	14,48

	
	Trong đó:
	
	-
	-

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.485,18
	9,82

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	294,49
	1,95

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	59,76
	0,40

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	22,05
	0,15

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	90,58
	0,60

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	29,94
	0,20

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	25,00
	0,17

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,38
	0,00

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2,90
	0,02

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	7,55
	0,05

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	31,61
	0,21

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	133,56
	0,88

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,02
	0,00

	-
	Đất chợ
	DCH
	7,23
	0,05

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	6,11
	0,04

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,48
	0,02

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.820,49
	12,04

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	165,21
	1,09

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,51
	0,10

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,05
	0,03

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	29,35
	0,19

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	228,47
	1,51

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	100,71
	0,67

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	6,02
	0,04

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	91,10
	0,60


b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	311,54

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	228,17

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	227,37

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	35,67

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	37,44

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	3,06

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	2,67

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	4,52

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3,07

	
	Trong đó:
	
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1,04

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,81

	
	Trong đó:
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	0,22

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	0,34

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,25

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,12

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	1,10


c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	311,54

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	228,17

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	227,37

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	35,67

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	37,44

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	3,06

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	2,67

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	4,52

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	0,14


d) Danh mục các Công trình, dự án:
Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 kèm theo (129 dự án diện tích: 831,42 ha).

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Quốc Oai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Quốc Oai tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Quốc Oai:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2023.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.ĐT;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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DANH MUC CAC CONG TRINH, DU AN THUC HIEN TRONG KE HOACH SUDUNG DAT NAM 2023 HUYEN QUOC OAL TP.HA NOI

(Kém theo Quyét dinh sr:)...g

- /QD-UBND ngay JJ 02,2402.3 cua UBND thanh phf! Ha Noi)

Trong do dién Vi tri
Ma ; i A S
STT Danh myc cong trinh, dy fn 21 cmidiuer | P01 DA ey g i dann | . Can cir phip Iy Ghi chis
' ' loai dit tich (ha)| trong 2 i Dia danh xa :
' . dat huyén :
lia -
A [Cac du 4n nim trong Nghi quyét s 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 cia HDND Thanh phd Ha Noi
1 |Céc dy dn trong Biéu 1A [
1.1 |Cac dy an chuyén tiép tir nim 2022 sang nam 2023
Duémg truc phat trién cic xa viing ban son BOLDADTXD XaDang Yén, [Quyét dinh 7758/QD-UBND ngay 27/12/2021 ciia UBND huyén
I |dia huyén Quée Oai (tuyén DHO9 Pha Cat- DGT 'h . . 16.5 8.8 8.8| Qude Oai [ Xa Hoa Thach, [Qude Oai Vv phe duyét diéu chinh thoi gian thue hién du an NQ/28
lHoa Thach-Dang Yén) ks Xa Phu Cat - [(2019-2023)
To trinh 86 142/ 1 Tr-QLDA ngiy 14/10/2022 cia Ban quan 1¥ du
Nang cap. meo rong truong mam non Dai BOLDADTXD huvén fin diu Sy vé vige et Hun i thiye kg dlyrdn (hét
2 ‘] I‘:t'nhl.h ‘I:L-l\‘:] (;ul; Oai I—Ilﬁj;l] \h‘:) II';-\' Ol Dab ‘Iu‘n én a5l wad Q]l > L-() i £3Dqt Thanie |ram J023) LU
i 5 ' OC al, i C d NG Cl C < 4 % 1 5 . "
o ¢ ‘ ; = a Quyvét dinh 3602/QD-UBND ngay 14/9/2019 ciia UBND huyén
vé viée phé duvét chu truong dau e (2020-2021)
Térrinh 86 140/TTr-QLDA ngay 14/10/2022 cia Ban quan Iy du
an dau r xay dung vé viée phé duyét gia han thoi gian thye hién
Cai tao nao vét long ngoi Thach Than, ke bo Biran (hét nam 2023)
g a0 ve b ng ac an, ke L. . . . I
2 . . - .‘L ~ Quyet dinh s6 6774/QD-UBND ngay 31/12/2020 cua UBND
. ket hop dudmg giao thong va canh quan doan - BOQLDABTXD : . I bl . T . R e o )
3 . S a2 . ¥ N DTL . 0.4 0.4 Quoc Oai | Thach Than  [huyén Quoc Oai vé vige phé duvét bao ciao nghién ciru kha thi NQ/28
tr kénh Dong Mo dén thon Ngoe Than (xa huyen . . r s
Ngioe M5) \}} Fhack Than h; B Qide O DTXD du an. (tién do 2019-2020)
BSE R0 TREE TR e Quvét dinh s 4078/QD-UBND ngay 11/9/2018 cua UBND
huyvén Qube Oai vé viée phé duyét chu truong diu e xay dung
(Tién do: 2018-2020)
Quyvét dinh s6 494 1/QD-UBND ngay 22/10/2018 ciia UBND
" £ ; o i p - huyén Quée Oai vé viee phé duvét bao cao kinh 1€ k¥ thuat:
Nang cap cai tao nha van hod thon 3. thon 4 BQLDADTXD : || — — i PR <o s ‘ o
4 ang - L_r“_ SRR M TRl DVH Q N 0.90 0.79 0.79] Qude Oai | Xa Thach Than|Quyét dinh s6 5552/QD-UBND ngay 11/12/2020 cua UBND NQ/28
xd Thach Than huyén . : oy . S . . ..
- huyén Qude Oai V/v phé duyét diéu chinh thoi gian thue hién du
an (2020-2022)
Ban QLDA ; b i :
: 3 - o - A . . . ... |Bdo cdo nghién ciru kha thi du dn da duge UBND Thanh phé phé
3 "iu Nong Lé 3 : 0.2 ’ > O a Phu (4 G _— : ; : !
C'au Nong Lam DGT | D1 X][)[ C\IJS;T Il 0.2[ Qudc Oai [ Xa Pha Cat duyét tai Quyét dinh sb 6077/0D-UBND ngay 31/10/2019, NQ/28
ANGI
Ban QLDA Xa Ngoc My: |Quyét dinh sé 3683/QD-UBND ngay 10/7/2019 cua UBND
6 |Cau Ngoc Than DGT | DTXD CTGT TP 0.01 0.01| Quoe Oai | Thi trin Quédc [thanh phd Ha Noi vé viée phé duyét cha truong dau e dy ancdu | NQ/28
Ha Noi Oai Ngoc Than, huyén Québc Oai.
&S i AR— -








STT

Danh muc cong trinh, dy an

Ma
loai dit

Chu diu tr

Dién
tich (ha)

Trong do dién

Vitri

bar | 5.
3 I'hu hoi
trong ;

laa

Dia danh
huyén

Dia danh xa

Cian cir phip Iv

Ghi chi

Xy dung duong vanh dai khu cong nghiép
Bac Pha Cat (nay 1a kKhu cong nghé cao Hoa
Lac)

DGT

BQLDADTXD
huvén

20.0

Qudce Oai

Xa Phu Cat

()uyC"l dinh s6 6062/QD-UBND ngay 31/10/2019 cia UBND
Thanh phé phé duyét BONCKT (Tién do: 2019-2021): O sé
1063/QD-UBND ngay 28/3/2022 cua UBND TP Ha Noi V/v phé
duvét diéu chinh thoi gian thue hién du an (2019-2022)

NQ/28

Xy dung tuvén dudng huyén DH 02 (doan
tir dudmg DT421B dén dé Ta Tich) huvén
Québc Oai,

DGT

BOLDADTXD
huyén

7.05

5| Qube Oai

XaNgoe MY,
Xia Nghia
Huong. Xa
Liép Tuyét

Quyét dinh s6 4152/QD-UBND ngay 30/10/2019 ctia UBND
huyén Québe Oai VA phé duvet dyan dau tu xay dung du an xdy
dyng duong PHO2 (doan tir dudmg 42113 dén dé Ta Tich)
NQ30/NQ-HDND ngay 28/6/2019 cia HDND huyén vé ph¢
duyét chu chuong (2020-2022) - PLO2:

Quyét dinh 6165/QD-UBND ngay 21/9/2022 cia UBND huyén
Qude Oai vé phé duvét diéu chinh dur an dau ur xay dung (hét
nam 2(23)

NQ/28

Xay dung tuyén dudng tranh duong tinh 419
doan qua xa Tan Hoa

DGT

BOLDADTXD
huyvén

Qll(:)t‘ Oai

Xa Tan Hoa

Quyét dinh s6 4156/QBD-UBND ngay 30/10/2019 cia UBND
huyén Qube Oai Vv phé duyét du an diu tur xay dung du an xay
dung tuyén dudmg tranh tinh 16 419 doan qua xa Tan Hoa :

QD 36 6770/QD-UBND ngay 31/12/2020 ctia UBND huyén
Qudc Oai V/v phé duvét diéu chinh thoi gian thuce hign dur én
(2019/2022)

NQ/28

10

Dudng trung tam xa Téan Pha

DGT

BOLDADTXD
huyén

3.60

0.10 0.10

Qudc Oai

Xa Tan Phu

Quyét dinh s6 4150/0D-UBND ngay 30/10/2019 cia UBND
huyén Qude Oai Viv phé duyvét du an dau o xay dung dur an xay
dumg tuvén duong trung tdm xa Tan Phu (2020-2021): QD s6
3690/QD-UBND ngay 20/7/2021 cua UBND huyén Quéc Oai
V/v phé duyét diéu chinh di an DTXD duéng trung tim xa Tan
Phi (nam 2022)

NQ/28

Duong 4218 ndi tiép tir cau virot Sai Son
qua khu hanh chinh huyén két néi vii tinh 16
421B doan Thach Than — Xuan Mai

DGT

Ban QLDA
DITXD CTGT TP
Ha Nai

12.9

12.9

Qube Oai

Xa Thach
I'han. X3 Yén
Son

Nghi quyét 56 08/NQ-HDND ngay 08/7/2019 ctia HDND thanh
phd vé phé duy@t chu trrong diu tr; Quyét dinh sb 3570/QD-
UBND ngay 14/8/2020 cua UBND thanh phé Ha Ngi phé duyét
chi gigi dudmg do v 1€ 1/500 tuyén dudmg ndi tiép dudmg tinh
4218 doan tir ciu vugt Sai Son qua khu hanh chinh huyén Qudc
Oai két ndi vai duomg tinh 421B (doan Thach Than - Xuin Mai).
(Tién di: 2020-2023)

NQ/28

Tru sé Pang uy, HOND, UBND x4 Sai Son

BQLDADTXD
huyén

0.80

0.80 0.80

huyén

Qudbec Oai

X4a Sai Son

Nghi quyét s 26/NQ-HDND ngay 15/11/2021 cia HOND huyén
Qude Oai V/v phé duyét chi truong diu tr (2021-2023) - PL47

NQ/28
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aNoi v ek _. . PR . o
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trang Cong Hoa
Tértrinh 56 201/TTr-QLDA ngay 31/12/2022 ciia Ban Quan Iy
Du an diu tr xiy dung vé viée didu chinh thoi gian thuc hién dur
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; T : Z g : N N . |Quyét dinh s6 2244/QD-UBND ngiy 16/9/2015 ciia UBND
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huyén 2023)
BOLDABDTXD QD 56 3157/QD-UBND ngdy 11/6/2021 cia UBND huyén Quoc
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Kodty Algnig RATVAvAYg v Sty O » dhie D v BQLDADTXD HDND huyén Quéc Oai vé viéc phé duyét chit truong diu tw ¢4
: : : ; : ’ _DAE y wivén Quace Oai vé vice phe duyé ong dé cac i
44 | Thach Than. huyé¢ 6¢ Oai. thanh pho Ha DVH 1.50 1.50 1.50 oc Oai| Thach Tha . U e . e NQ/28
Nh)'].L i Hutyen Quee Oat A REE huyén Quoc Oai 1ch Than dur an dau tr cong nam 2021 trén dia ban huyén Quoc Oai (2022- Q
" 2024) - PL40
Can eir Nghi Quyét s6 05/NQ-HDND ngiy 24/6/2022 ctia HDND
Xay dung khu trung 1am van hoa - thé thao xa BQLDABTXD - : y huyén Quée Oai vé viée phé duyét chu trirong dau tu cac dur an
A5 |ao™ s . o " s oo | DVH . 1.40 : Oc Od an Hoe o, - o B me Eoa R S o o 2 NQ/28
I'an Hoa. huyén Quoc Oai. thanh pho Ha N huy¢n 1Al Qubedio Ladiis dau tu cong nam 2022 trén dia ban huyén Quoc Oai (2022-2024) - Q
PLO3
Can cir Nghi Quyét s6 05/NQ-HDND ngay 24/6/2022 cia HDND
Xay dung khu trung 1m van hoa - thé thao xa BOLDADTXD P . huyén Qude Oai vé viée phé duyét chu truong déu tu cac du an ,
4¢ s Gt R : Jis oo DVH 1.00 1.00 .00 > O N My xS . o B e B o . . . ) NQ/28
’ Ngoc My, huyén Quoc Oal, thanh phd Ha Néi huyén 0 1.0 Quée: Qi goc B dau tr cong nam 2022 trén dia ban huyén Quoc Oai (2022-2024) - Q
PL0O4
: “an cir Nghi &t 56 0S/NQ-HE ay 24 -
. ; p ; ¢ ; @ > Oai vé viée phé duyét chu trurong dé i
47 |Nghia Huong, huyén > Oai, thanh pho DVH 0.90 0.90 9 o¢ Oai| Nghia H R g L = . : NQ/28
% I s g huyen Quoc Oal. thanh pho huyén 0.90) Quoc Oai B TUONE | g3u cong nam 2022 trén dja ban huyén Quoc Oai (2022-2024) - Q
Ha Noi - PLOS
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. dat huyén :
laa s
Can cir Nghi Quyét s6 26/NQ-HDND neay 15/11/2021 cia
HBND huyvén Quéc Oai vé viée phé duyét chu trrong dau ur cac
Xdy dung khu trung tam van hoa - thé thao xa BOLDADTXD dir an dau ur eong nam 2021 rén dia ban huvén Qube Oai (2022-
48 | Dai Thanh. huyén Qudc Oai. thanh phi |14 DVH ll 1‘“ 'n ’ 1.70 0.50 1.70| Qudc Oai | DPai Thanh  [2024) - PL44 NQ/28
N uye . i
Noi A Can er Nght Quyet 6 01/NQ-TTDND ngay 29/4/2022 caa HDND
huyén Quoc Oai vé viée phé duyét chu trrong déu wr cac dur an
dau e cong nam 2022 wrén dia ban huyén Qubc Oai (2022-2024)
Quyét dinh s6 4153/QD-UBND ngay 30/10/2019 ciia UBND
Nang cdp. cai 1ao tuyvén duomg wr dudmg o i huyén Qudce Oai Vv phé duyét bao cio kinh 1é k§ thudt:
ot o el g W | BOLDADTXD ) Huyén IR s W e S T
49 [DHO7 den deé Ta Tich xa Liép Tuyét, huyén DG huvén 1.32 0.20 0.42 Qude i Xa Ligp Tuyét [Quyet dinh 0 8405/QD-UBND ngay 31/12/2021 coa UBND NQ/28
£ a y AT uve O F: - § : . L . . .
Qudc Oai, thanh pho Ha Noi & SR huyén Quoc Oai V/Av phé duyét gia han thai gian thue hién du an
(2019-2022)
Huvé Quvét dinh 4028/QD-BCA-HO1 ngay 01/6/2022 cia B Cong an
50 |Tru so Cong an xa Tuyét Nghia CAN Cong an TP 0.07 0.07 0 U\ L(I; | Tuyét Nghia [phé duyét chu trisong ddu i 71 dir an xay ding Tru sor lam viée NQ/28
uoe Oz & i : X s 2
i Cong an xa (rén diaban thanh pho Ha Noi.
v Quyét dinh 4028/QD-BCA-HO1 ngay 01/6/2022 cia Bd Cong an
= - o i g e % G § Ve B - A v - " =&
31| Tru so cong an xa Thach Than CAN Cong an 1P 0.1 0.1 QU\;‘ L'(l; .| Thach Than [phé duyét cha truong diu tr 71 dy an xay dung Try so lam viée NQ/28
0C dl . N . i s
: Cong an xa irén diaban thanh phd Ha Noi.
1.2 |Céac dy dn ding ky méi nam 2023
; ; : s &t dinh 56 5622/QD-UBND ngay 19/10/2018 ciia UBND
Duong truc chinh Bac — Nam dé thi Quoc e N . N Qu:\d de m‘wﬂz {QU l,ilml) nehy VIR0 S ot LUER
53 [0ai kéo dai doan tir Kimd+340.24 dén DG BOLDADTXD 16,5 16.5 huyvén XaNgoc My, | Thanh pho phé duyét du an. NO/28
" lkmpizis T " lhuyén 2| Qube Oai |XaNgoc Liép  |QD sé 84/QD-UBND ngay 10/01/2022 cia UBND TP Ha Noi e
T Vv phé duyét diéu chinh thai gian thue hién du an (hét nam 2022)
Quyét dinh 2063/QD-UBND ngay 17/6/2022 cia UBND thanh
= Cai tao. chinh trang tuyvén duomg tir duomg tir o | BOLDADTXD : ) . phd Ha N6i vé Cho phép chudn bi dau tr dur an (2022-2024) ;
53 5 s e B T DG 0.87 0.2¢6 i oc Oai [Xd YénS Lo % " 5 ; NQ/28
’ dai 16 Thang Long di UBND xd Yén Son : huyén : 761 CudeDar (R4 Yen Som Quyét dinh phé duyét chu trirong s6 4988/QD-UBND ngay Q
25/10/2018 cia UBND huyén Qube Oai (2019-2020)
Nghi quyét sb 06/NQ-HDND ngay 24/6/2022 cia HDND huyén
UBND xa Phuone Qude Oai V/v cap nhat, diéu chinh, bd sung ké hoach diu tr cong
54 [Nhavan hoa thon 3 xa Phuong Cich DVH (;-i:h - g 0.2 0.2 0.2|Qude Oai [Phugng Cach  [trung han 3 nam giai doan 2021-2025 va diéu chinh ké hoach ddu | NQ/28
o r cong ngudn vin ngan sach huyén nam 2022 (2021-2023) -
(trang 33)
Xay dung dudmg giao thong phuc vu dan sinh BOLDADTXD Huvé Nghi Quyét 56 05/NQ-HDND ngay 24/6/2022 ciia HDND huyén
55 |khu vie ho chira nuée Pong Bo, xa Dong DGT huv&".:n 0.50 0.50 0.50 Quf")‘!n()ai Xa Dong Xuin |Qude Oai vé phé duyét chu trong déu tu, cac dir én ddu tir cong NQ/28
Xuin e el nam 2022 trén dia ban huyén Qudc Oai (2022-2024) - PL13
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anh dai Bac Phu Ca wyén > Oai : X . i . <
S HRE 21A dén duong vanh dai Bae Pha Cat (2022-2025)
<o |Ciitao, nang cp wuong THCS xi Dong o [BOQLDADTXD J Huyén i Nghi quyét s 26 NQ-HDND ngay 15/11/2021 ciia HDND huyén
58 40. TIAng tap fruong & 1 Dong | pap |PRL 0.25 025 25| s Quang | BN QUYELS0 26/NQ-F gay S Nores
Quang. huvén Quoe Oai. thinh pho Ha Noi huyen Quoe Oai = 2 Quoe Oai V/v phe duyet chu truomg dau e (2022-2024) - PL37
B C BOQLDADTXD huyén Nehi quyét s 02/NQ-THDND ngay 08/4/2022 cua Hoi déng nhan s
59 | Truomg THIPT Cao Ba Quat-Quoe Oai DGD - 3 3 3 _|xa Tan hoa B R L ' - NQ/28
i 0 = , huyen Y "[Quédc Oai dan thanh pho Ha Noi (2022-2025)
Nghi quyct 50 06/NQ-HDND ngay 24/6/2022 cia HDND huyén
N rn Jube Oai Vv cip nhat, diéu chinh. b sung k& hoach diu ur cong
s s s I - [BOLDADTXD . ] fhayen | (Quoe D VA cp nhat, dicu chinh. bO sung Ke houch ¢ = s
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L. : g ; BOQLDADTXD ! _ _ (huvén thi tran Quoc & _ Y 1 G A : 5" :
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PLO3
Xav d sl st Gk 5 TTPT qus dét Nghi quyét s6 03/NQ-11DND ngay 24/6/2022 cua HDND huyén
Xay dung tuven duong tr thon Dinh T qua . uy da : e e ” e . ; 3 gt o i ‘
62 | ‘.’[,k -k?l 5 I;t ll ‘: DI(HITB 3 (2 q[[“ 1 DG hve 2) % i 0.80 0.73 0.80[Quoc Oar |Can Hiru Quoc Oai ve phe duyet chu trrong diu wr rén dia ban husén NQ/28
bai tap ket rac dén duon 7B xa Can Him yén Quac Oai : g s
4p kel rae den duong Lij o Quoce Oai (Tién d6: 2022-2024)- P1.10
Ning cip. mo rong tuvén dé Ta Tich két ho : i . : . . . .
Pl l; Mt W T iy I Lion Tuvé | Nehi quyét s6 05NQ-HDND ngiy 24/6/2022 ciia HDND huyén
uong eiao thong doan tr gidp huvén Thach . uv da | B " . |Ligp Tuyct RS Ry e - R PR L .
63 Thit blfl)HU’ | g .U J i‘()] ; ﬂ- . i 1|.: DGI B q{‘)‘_-L Oai 9.13 543 9.15|Quac Oai NL'I : -y Qude Oai vé phé duy ¢t chu truong diu nr trén dija ban huvén NQ/28
14 2. huyvén Quoe Oai, thanh pho 1y én Quoc Oai oc Lié Py —
. .L,. 2 o Pt 2% < e Quoce Oai (Ticn do: 2022-2023) - PLOS
Ha No1
Ning cip. ma rong tuyén dé Ta Tich két hop 2 . T . g , ; P
: .)‘ = ' l; . \I 'Ll. f;H 07 dé L.. o PP & dit Liép Tuvet Nghi quyet s6 05/ NQ-HDND ngay 24/6/2022 cua HDND huyén
uong giao thong doan tir 2 dén gia . uy di ; 5 e Lk S . . R . ;
64 l:u\ .];'E.] ; J\:I' }' vén Oude Oai ;hi?l DG .y (:.)L;.-) Oai 16.8 16.8{Quoe Oai |Tuvet Nghia,  [Qudce Oai ve phé duvét chu trirong dau tr trén dia ban huyén NQ/28
‘¢n Chuong M. huyén Quoc Oai. thanh uyén ¢ Oai e 2 N T
Ak b B ; ‘ cén Hiru Qudc Oai (Tién do: 2022-2025) - PLOT
pho Ha Nai
Cii 1o, nang cap tram bom ticu Cong Hoa | UBND huvé Nghi quyét s6 22/NQ-HDND ngiy 12/4/2022 coa HPND thanh
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60

Niy dung HTK T khu ddt diu gia QSD dit o
P GO6 khu duong Vanh dai xa Sai Son,
huvén Quade Oai

ONT

ITPT quy dét
huvén Quoce Oai

0.5

huyén
Quoc Oai

Xd Sai Son

Quyét dinh s6 3169/QD-UBND ngay 25/10/202 1 cua UBND
huyén Quoe Oai v/v phé duyét diéu chinh thai gian thue hién dur
an BGO06 khu duong vanh dai xa Sai Son (2017-2022)

Quy &t dinh 5661/QD-UBND ngay 26/7/2017 cia UBND huvén
Quoc Oai V/v phé duvét bio cao kinh & k$ thuat: Quyvét dinh
4852/QD-UBND ngay 17/10/2018 ciua UBND huvén Quoc Oai
V/v phé duyét diéu chinh bao cao kinh (¢ k¥ thuat ¢ong trinh: Xay
dung HTK T khu dét dau gia QSD dat & BGO6 khu dudmg Vanh
dai xa Sai Son. huvén Quéc Oai (Tién do: 2017-2018)

67

Nay dung HTK'T khu dit dau gia QD dét o
PG TT0T thong Ngoe Than. xa Ngoe M3

ONT

[TPT quy dét
huyén Quoc Oai

huyén
Quoc Oai

Xa Ngoc My

Quyét dinh s0 8424/QD-UBND ngay 31/12/2021 cua UBND
huyén Qude Oai v/ phé duyét dié¢u chinh thoi gian thuc hién du
an DGTTOL. thon Neee Than. xa Negoe MY (hét nam 2022)
Quyét dinh s6 956/QD-UBND ngay 05/3/2018 cua UBND huyvén
Quédc Oai V/v phé duyét chu trrong dau tu: S6 5057/QD-UBND
ngay 25/10/2018 v/v phé duvét du an cong trinh: Xav dung ha
tang k¥ thuat khu dér ddu gid QSD dit 0 DGTTO1. thon Neoe
Than, xa Ngoe My, huyén QUGL‘ Oai, thanh phf\ Ha Noi (Tién do:
2018-2022)

NQ/28

68

Nay dung ha tang ky thudt phue vu dau gia
quyen sir dung dat diem dau 2id s6 03 - thon
Thuy Khué - xa Sai Son

ONT

TTPT qus ddt
huvén Quoe Oai

4.9

huyén
Quoc Oal

Xa Sai Son

Quyét dinh s6 5168/QD-UBND ngav 25/10/2021 coa UBND
huvén Quoe Oai v/v phé duvet diéu chinh thai gian thue hicn du
an xay dung HTKT déu gia diém diu gid so 03 (2018-2022)
Quvét dinh s6 217/0D-UBND ngay 17/01/2018 cua UBND
huyén Qude Oai v& viée phé duvét dy an: Xay dung ha 1:311:_7 INY
thudt phue vu diu gia quyén sir dung dit diém ddu gia s 03, thon
Ihuy Khué. xa Sai Son. huyén Quédce Oai. thanh phéd Ha Noi
(Tién do: 2018-2020)

NQ/28

HY

Xav dung ha tng k¥ thudt khu déu 2id quyén
su dung dat o DGO6 - Thi tran Quéce Oai

0Dl

TTPT qus dit
huyén Quac Oai

P
A

(\Jm"‘w Qai

Thi tran Quoe
Oal

Quyét dinh s6 5015/QD-UBND ngay 09/10/2021 cua UBND
huyén Qubc Oai viv phé duvét diéu chinh théi gian thuce hien du
an xay dung HTK'T ddu gia QSDD o DGO6 (2018-2022)

Quyét dinh s6 21002/QD-UBND ngay 18/5/2018 cia UBND
huyén Qubc oai vé viée phé duyét didu chinh du an diu tr Xay
dung (Tién do: 2018-2022)

NQ/28

70

Xay dung ha tang k¥ thuat khu Dét ddu gia
quyén sir dung dit & DG06/2019 thén Phi
My. xa Ngoc My

ONT

TTPT quy dét
huyén Quée Oai

5.0

Dit .
‘r(;': [ Thu héi
R dat

laa
0.1 0.1
1.1 |
1.7 |
1.4 1.4
1.0 1.0

Quéc Qai

XaNgoec My

Quyét dinh s6 843 1/QD-UBND ngay 31/12/2021 cia UBND
huyén Quéc Oai v/v phé duyét diéu chinh thoi gian thue hién du
n xdy dung HTKT déu gia QSDD ¢ DG06/2019 (hét nam 2022)
Qll_\"él dinh 5641 00/QD-UBND ngay 12/9/2018 ciua UBND
huyén Qudc Oai v/v phé duyét chil trrong diu tr; Quyét dinh sd
71/QD-UBND ngay 11/01/2019 phé duyét du an (Tién dg: 2018-
2022)

NOQ/28
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71

Xay dung ha tang k¥ thudt khu dit ddu gia
quyen su dung dat o DG26 thon Dong L. @
Dong Quang

ONT

I'TPT qut dit
huyén Quoe Oai

Y]

‘ad
5

Oude Oai

Xa Ddng

Quang

Quyét dinh s 5336/QD-UBND ngay 10/11/2021 cia UBND
huvén Quéc Oai v/v phé duyeét diéu chinh thoi gian thue hién dir
an xdy dung HTKT dau gia QSDD o DG26 (2021-2023)

Quyct dinh 56 1856/QD-UBND ngav 16/6/2020 cua UBND
huyén Quoce Oai veé vice phé duyét dur an dau tr xay dimg: (Tién
do: 2019-2021)

NQ/28

Xay dung ha tdng k¥ thudt khu dar déu eis
y dung 2 k3 g
quyen st dung dat o DG31 thon Yén Quan.

xd Tan Phu

ONT

TTPT qus dit
huyén ()uéc Qai

ad

Qubce Oai

Tan Phi

Quyét dinh s6 536 1/0D-UBND ngay 10/11/2021 cua UBND
huyén Quaoe Oai v phé duyét didu chinh thoi gian thue hién du
an xay dung HTKT diu gia QSDD 6 DG31(2019-2023)

Quyét dinh 56 1857/QD-UBND ngay 16/6/2020 cia UBND
huyén Qude Oai vé viée phe duyét dir an dau tr xay dung: (Tién

do: 2018-2021)

NQ/28

Xay dung ha ting k¥ thuat khu Dét déu 2id
quven s dung dat o DGO2/2019 thon Son
I'rung. xa Yén Son

ONI1

FTPT quy dé
huyén Qube Oai

(,)uﬁc Qai

Yeén Son

Quyét dinh s6 8418/QD-UBND ngay 31/12/2021 cua UBND
huy¢n Qudc Oai v phé duvét di¢u chinh thoi aian thue hign du
an xdv dung HTK'T diu gia QSDD & DGO2/2019 (2019-2022)
Quyél dinh 56 4146/QD-UBND ngay 30/10/2019 coa UBND
huyén Quoe Oai vé viée phé duyét bio cio nghicn ciru kha thi du
an (Tién dd: 2018-2020)

NQ/28

Xay dung HTKT khu dét ddu gia QSD dat o
DGOA/2019 thon Phi My. xa Ngoe M3 (Khu
I'rai Ca - thon Pha My)

ONI

FTPT qus dat
huyén Quoce Oai

0.8

huyén

g Quoe Oai

Xa Ngoc My

Totrinh 56 275/TTr-PTOQD ngay 7/9/2022 cua Trung 1am phit
trién quy dat huyén vé diéu chinh thoi gian thue hién dua dn (2018-
2023)

Quyét dinh s6 6733/QD-UBND ngay 30/12/2020 cua UBND
huyén Qude Oai viv phé duyét diéu chinh thoi gian thue hién du
an DG04/2019.

Quyét dinh s0 4147/QP-UBND ngay 30/10/2019 coa UBND
huvén Quée Oai vé vice phé duvét bao caa Kinh (¢ - kv thudt cone

NQ/28

Xy dung ha ting k¥ thuit phuc vu dau gia
quyen st dung dat diém déu gia $6 01 - thon
Khanh Tén - xa Sai Son

ONI1

TTPT quy dit
huyén Quéc Oai

0.7 0.7

huyén
Quoc Oai

Xa Sai Son

Té trinh s 161-TTr-PTQD ngay 02/6/2022 cua Trung tam Phat
trién quy dét huyén vé diéu chinh thei gian thire hién du an (2018-
2023)

Quy¢t dinh 56 6673/QD-1U/BND ngay 30/12/2020 cua UBND
huyén Québe Oai v/v phé duyét didu chinh thoi gian thue hién dyr
an xdy dung HTKT déu gia diém diu gia s6 01 thon Khanh Tan,
xd Sai Son, huyén Qude Oai, thanh phd Ha Noi,
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Xdy dyng ha thng ks thudt khu Dét déu gia — " l:;;]a?u'\ dat huven ve dicu chinh thot gian thue hién du an (2018
Te ¢n st g dit o DG 12/2019 xa Neoe ON quyce 2 0.1 1.2| Qubce Oai | XaNeoc Licp |- 70 . (/2%
ol e duigdal G ¥ Hgoe | huyén Quéc Oai Luoe Oat [ XA Neoc LI |1 vé dinh s6.4107/0D-UBND ngay 12/9/2018 ctia UBND NQ/28
1 huyén Quoce O v/v phe duyet cha truong diu ez Quyet dinh so
73QD-UBND ngay 11/01/2019 phé duyét du an.
Tortrinh 6 132/ Tr-QLDA ngay 10/10/2022 cia Ban quan Iy dur
Xay dung HTK T khu dat dich vu - nha o xa BOLDADTXD i an vé viéc gia han thi gian thye hién du an (hét nam 2023)
© o 5 3 = s : Ad/f s IVE ek AN & 2 4 L o i . , - N
77 |5ai Son (phuc vu GPMB du dn khu vui choi | ON1 huvén 9.3 0.02 QZIL'}-'L.()wi XaSai Son QD phé duyét dy an 56 5567/QD-UBND ngay 18/7/2017 vé viée NQ/28
giai tri Tudn Chau) e v phé duyvét du an dau tr xay dung (da thu hdi dae duoc 9.30 ha,
con 2 hd chua nhan tién. dién tich 200m2) (Tién do: 2017-2021)
Xiy dung ha 1fmg ky thuat khu dét dau gia Nghi qu_\'ét 26/NQ-HDND ngay 15/11/2021 cua HDND huyén
78 | QSD dit ¢ xen ket xa Sai Son (XK3-SS, ONT | Trung tam PTQD 0.31 0.31] Qube Oai | Xa Sai Son  [Quoce Oai vé phé duyét chu tnrong diu t du an trén dia ban NQ/28
XK4-8S, XK5-55) huyén Quoc Oai (2021-2023) - PL27
Xy ditiis b thas R sy i a4 dhi. o Nghi quyét 26/NQ-HDND ngay 15/11/2021 coa HDND huvén
Xay g ha tang k¥ thuat k at dau giz R : o ——— 4 : G5 g 2 : T
79 (‘J‘S'D ;m[‘ ) : kLl <A Lien T Li,-l ¢! ONT | Trungtam PTQD 0.30 0.30) Quoc Oai | Xa Licp Tuyet [Quoe Qai vé phé duyét chu truomg dau tr du an trén dia ban NQ/28
u C Y XCN Ke ale Ve £
BE T HELNR L huvén Quoc Oai (2021-2023) - P1.21
Nay dung ha ting k¥ thuat khu dét dau gi . - :
% dlipg halanglrlal ki dotdawgla, Nehi quyét 26/NQ-HDND ngay 15/11/2021 ciia HDND huyén
, QS dat o xen ket xa Tuvet Nghia (XK2-TN, N . B 2 : T e T . - . . s EE .
80 NK3-TN. XKd-TN \'K*’ N h\'l\"’ N ONT Irung tam PTQD .30 0.301 Quoc Oai | Xa Tuyet Nghia|Quoce Oai v& phé duyét chu truong dau tr du an trén dia ban NQ/28
I=1 1N, 2 = . 2=LIN, 2 /=, .
AR cn Quoc Oai (2021-2023) - PL
XK8-TN. XK9-TN) huy¢én Quoce Oai ( 1-2023) - PL.26
Xay dung ha tang k¥ thuat khu dat ddu gia Neghi quyét 26/NQ-HDND ngay 15/11/2021 cua HDND huyén
81 |QSD dét o xen ket xa Can Hiru (Khu XK2- ONT | Trung tim PTQD 1.65 1.65| Quéic Oai | Xa Can N [Quéce Oaj vé phé duyét chu truong dau o du an trén dia ban NQ/28
CH va khu XK3-CH) huyén Qude Oai (2021-2023) - P1.20
a ting k¥ thudt dt dau gia " _— N .
Xy dung h tang k§ thudt khu dat dau i o [Nghi quyét 26NQ-HDND ngay 15/1122021 cia HDND huyén
QSD dat o xen ket xa Nghia Huong (XK 1- ; ” & o P Xda Nghia e G _ o e T )
82 . ) N S F—- ONI Trung tam PTQD 1.00 1.00] Quéoce Oai Quoce Oai v¢ phé duyét chu truong dau e du an trén dia ban NQ/28
NH. XK2-NH, XK3-NH. XK4-NH. XK5- = Huong huyén Quéc Oai (2021-2023) PIL72
¢ 10C LK ZUL I=2J2Z) ) - vk
NH. XK6-NH. XK7-NI, XK8-NII) e
Xay ding ha ting kv thugt khu dét diu gia Nghi quyét 26/NQ-HDND ngay 15/11/2021 ciia HDND huyén
83 |QSD dat ¢ xen ket xa Tan Pha (XK 1-TP, ONT | Trung tam PTQD 0.35 0.35| Qudc Oai | Xa Tan Phi [Qubc Oai vé ph¢ duyét chu truong diu wr du an trén dia ban NQ/28
XK2-TP) huyén Quoc Oai (2021-2023) - P1.24
Xdy dung HTKT khu dét diu gia xen ket Nghi quyét 26/NQ-HDND ngay 15/11/2021 ctia HDND huyén
84 |thon Phu My, xa Ngoe My (giap khu ONT | Trung tam PTQD 0.80 0.80] Qudc Oai | Xa Ngoe My |Qude Oai vé phé duyét chi trrong diu tr dir 4n trén dia ban NQ/28
DG06/2019. xi Ngoe My) huyén Quéc Oai (2021-2023) - PL23
Il |Céc du 4n trong Biéu 2
1.1 |Céc du an chuyén tiép tir nim 2022 sang niim 2023
- oL s ek Téng cong ty Dién huyén e | QD s 11382/QD-EVNHANOI ngay 21/12/2020 cia TCT Dién
85 |Tre :n ap 110kv Pha Cat va nhanh ré DNL . B 0.¢ 0.6 0.¢ Py .| XaPhuCat F = 5 - » B o e o L
o Bk & % Pl lue TP Ha Noi ’ : ’ Quoc Oai 4 lue TP HN V/v phé duyét BC nghién ctru kha thi DPTXD dur an b2t
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Trong do di¢én Vi tri
g « < s Ma " Dié¢ bi 5 Tiss
STT Danh myc cong trinh, dy dn ol BT PP A | Tha bl [Dia dank | X Ciin cir phip Iy Ghi chi
loai dat tich (ha)| trong . 2 & Dia danh xa
’ dat huyén '
lna ke
) ) Xia Ngoc Liép.
H¢ thong cap nudce sach cac xa Ngoe Licp. Cong tv TNHH Xa Licp Tuvét ; :
; =, s, : S g 8 ikl S & di 5 5037/0D-UBND neay 15/9/2 sta o
86 |Liép Tuvét. Tuvét Nghia, Céan Hiru 1y ti DTL | Déng Tién Thanh 0.20 gl PR | gan g [Cumetdih ‘“_",3(,): ' -.Q_l})‘l BND '} 1y I LB NQ/28
nguon nude sach Song 13 Ha Narn Quoe Oai Nighta, X3 Chn thanh pho Ha Néi v¢ chi truong déu
IHiru
Civ:OP tanidadn 5699/QD-UBND ngav 11/10/2019 cia UBND thanh pho vé viée
: 5 Biang ; i . ap dog - . .\ L N PR "
87 [Cum cong nghi¢p lang nghe Tan Hoa SKN I-V[inh I')i:mnu 12.96 12,96 Quoc Oai | Xa lan loa [thanh lip cum cong nghiép lang nghé Tan Hoa huyén Quoce Oai NQ/28
= (Tién do: Quy 112019 dén Quy 11/2021)
5768/QD-URBND ngay 15/10/2019 ctia UBND thanh phd vé viée
Xa Thacl thanh 1ap cum cong nghiép lang nghé Neoc M3 - Thach Than
S A ex A ’_:‘ e M - At A : Al 1ach - P S V)L - O YO
38 L u.m‘ LUI‘LE’ nghi¢p lang ngh¢ Ngoc M3 SKN Cong ty LU phin 353 33,53 Chubie Gai | Thsin: %a Nge h}{) én (:)um. S)‘ll.;(%l) s0 4050/ QD ITIENI), huy¢n Q.‘unt. ()Hdl vé NO/2S
I'hach Than DSG Mo |vige phé duyét D6 an Quy hoach chi tiét xiy dyung Cum cong
e nghiep lang nghé Neoc My- Thach Than, ty 1& 1/500 ( Tién do:
Quy 1V/2019 dén Quy 1V/2021)
Quyét dinh thanh 1ap cum sd 2730/QD-UBND ngay 26/6/2020
cua UBND Thanh phd (Tién do: Quy 11/2020 dén Quy 11/2022);
Cong ty ¢o phan ()u).'él dinh diéu chinh tién do ) 408 1/QD-UBND ngay
89 |Cum cong nghi¢p Ngoc Liép (mo rong) SKN Xay dung giao 9.80 9.80] Qudc Oai Ngoc Licp  [27/10/2022 ciua UBND Thanh ph{"‘) (Tién do diu chinh: Quy NQ/28
thong Long Thanh 11172020 dén Quy 1V/2023): Quyét dinh s6 3771/QD-UBND ngay
27/7/2021 cua UBND huven Qube Oai vé phe¢ duyel Dé an Quy
hoach chi tiét xay dung tv 1& 1/500
; " i Al i o | COng ty TNHH : ; . Quyét dinh thanh Iip cum s6 2799/QD-UBND ngay 26/6/2020
90 [Cum cong nghi¢p Nehia Huong SKN y . 10.76 10.76 e O 1hic g - G S g i NQ/28
WHIRORS BRISE ik Dau tr Minh Ha | QuocOai) Nehia Huong |1 ;D Thank shé(Tidn do: Qug (1202078 Qug 11/2022.) Q
] Quvét dinh s 4720/QD-BCT ngay 02/12/2016 cua Bd Cong
Xdy dung tuyén dudmg day 220kV tr TBA _— N . . I'huong v/v phé duyét Quy hoach phat trién luoi dien 1P Ha Noi
7 S SRR Tasiis Ward T i I'ong cong ty Dién huyén iz s E el A e i iz s o
2 [300/220kV Tay Ha Noidi Tram bien ap DNL lue TP Ha Noi 0.60 0.60 Quéc Oai Xa Quoce Dong |giai doan 2016-2025. Quyct dinh 56 11094/QD-EVNITANOI NQ/28
: - ¢ aN¢ c Oa A . op s mpr e
220KV Thanh Xuan ’ ’ S ngay 26/12/2019 cua Tong cong ty Di¢n luc TP Ha Noi vé vige
phé duyét Béo cao nghién ciru kha thi dau tr xay dung cong trinh.
Déng Quang;
; Neoe MY: | yan ban sé 1203/QHKT-HTKT ngdy 12/3/2019 cia S& Quy
Xay dung tuyén dudng day 220k V cap dicn Téne cone tv dic I'hach Than: | e ])r:]- ;50 . -“%‘ 714‘)-I‘VNIlRLLI;;E)]I;h;i; B']'(“n]lii-ﬁs f']-\'
92 |cho tram bién ap 220/110kV Hoa Lac vacie | DNI, | O"gcongly dien 3000 300 3.00] Quc Oai | Nghia Huong: | oner MEM UHE 0 2145) _ oo GBI | NgER
. L N7 o R Ire Ha Noi ST 117/8/2021 Vv dang Ky ke hoach sir dung dat ¢ac cong trinh dién
duomg day 110KV xudt tuyen Li¢p lTuvet: im 2022 s
N L i ah nam 2022
{rén Qn(“)c oai
‘ ; 5 s Ban QLDA ludai ;
Xy dung dudmg ddy 110kV tir TBA 220kV diéI?Ha e huvey | X8 Yén Son va [Van ban s6 2498/EVNHANOIPMB-BTGPMB nedy 23/9/2021
93 |Qude Oai diu ndi duong diy 110kV Bic An | DNL [0 (8 l" i 0.90 0.90 0.90 Q:;-“-("),li Thi trén Quée [ctia Ban Quan 1y dy an lu6i dién Ha Ngi - Tong cong ty dién lye | NQ/28
Khénh - Nam An Khanh ]gu : Hsrs);ai - T Oai Ha Ngi v/v ding ky ké hoach sir dung dét nam 2022
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Trong do dién

Vi tri

S . . ] Mi ey o5 Dién pat || e .
STI Danh muc ¢dng trinh, du én loai d4t Chu dau tur didh '(ha) kg | hu;hm Dia d'.fnh Diadanh <G Can ¢ phap Iy Ghi cha
. dat huvin
laa o
QD giao dit 56 2612/QD-UBND ngay 21/7/2008: ¥ kién tha
wréng Chinh phu s S140/VPCP-K TN ngay 23/7/2010: QD
: C - s 4798/QD-UBNDn gav 23/10/2012 cia UBND Thi 5 phé
Khu du lich. vui choi giai tri. do thi sinh thai . Cong ty ¢o phin - L. s . N N Q‘; AN Dy 19K ,( ‘]; LFI '_l He B i Pho ,phl' ; )
94 Tudn Chau Ha Noi = T™D Tudi \L‘i-ﬁu Ha Noi 198.54 136.54| Qude Oai Sai Son duy¢t dicu chinh quy hoach chi tiét tv 1€ 1/500 cua du an: QD phé | NQ/28
{ ¢ < 18 hé a Ng i i . | 2
: wan ’ duvét chu trrong dau ur siis 1890/QD-UBND ngay 09/12/2005:
Van ban 42534/ VP-DT ngay 10/5/2022 cua Van phong UBND
Thanh phd
B |Cac dudn Khong nim trong Nghi quyét s6 28/NQ-THIDND ngay 08/12/2022 ciia HDND thanh phi Ha Nai
I |Cie duan chuyén tiép tir niim 2022 sang niim 2023
Juyét dinh sé 3402/QD-1) ay 30/6/2021 cua UBN
. . ) ) BOLDADTXD ) 1 — Qu_\‘u gn; SGT ! /91) L !5Nl))1g “. 30/6/20 ’I Lll'il BNP ’
95 [Truomg mam non xa Phueng Cach DGD huvén 1.07 0 0 Quoc Oat Céch = Jhuyén Quoc Oai vé viée phé duyét dicu chinh bdo cdo nghién ctru
; ac e
= kha thi PTXD (2021-2024)
N ) - BOLDADTXD ; i ) Ouy—ét d:m]: ) BTI(]liQ[)-l‘!HI.\I‘-]') ng".'i_v 30‘/6!2'021 ctfa’ll![?Nl) o
96 | Truomg THCS Ngoc My DGD By 1.40 0 0 Quédc Oai| XaNgoc M3 |huyén Quéc Oai phé duyét dicu chinh bao ¢io nghién ciru kha thi
e dir dn trromg THOS xa Ngoce M¥ (2021-2024)
97 Cai tao, nfm% cap lj‘lrims ]'H.( 'S Ng{lﬁul - DGD IZ()I.I)A!_)I'.\'[') 0.54 0 0 Oube Oai XaNghia ()u_\‘(:l diut] S0 5.43 l«’(;)DleBT\'_D l'lg‘ii_\ 25/1 ]/‘2{}2[1) cua UBND
Huong. huyén Quoe Oai. thanh pho Ha Noi huyveén Huong huyén Quoc Oai V/v phé duyét duran (2020-2023)
Truome Ma Neoc MY (diém truone : ; . Quyét dinh s6 5432/0D-UBN ay 25/11/2020 cua UUBN
98 ]I}I(Tllr :M m‘1 non Ngoc MY (diém trudng DGD BQLDAI_) I'XD 0.98 0 0 Oubic Ol Nigoe M5 Qu_\f.l dgnlii S0 ﬁ.l «' _I(')D.l BNA]) ng‘.a._\ S5/11/2020 caua UIBND
thon Phu M¥) huvén huyén Quoc Oai V/v phé duvét durin (2020-2023)
Ddu . ndng cap Truong Mam non Licp ; BOLDADTXD g o |Quyétdinh s6 5433/QD-UBND ngay 25/11/2020 cua UBND
9 e = ’ G N 0.85 0 ) e Ok Li¢ 3 "z 5 ) T
Y Tuyet (diém truomg trung 1im) el huyén l Rl oDy huyén Quoc Oai V/v phé duyét du an (2020-2022)
e o g . ; Cong ty TNHH : h!_ tr:‘uj lec v " . i
Khu do thi va dich vu phia Tay Quoc Oai . ox Tt : - ” P ; .| Oai. Xa Ngoe [Quyct dinh 84 1/QD-UBND ngay 19/2/2019 ciua UBND thanh
100 . . ? OD1 Lién Doanh Ha 45.25 (.85 0.85 | Quoe Oai M —— P oox P o s N ; y
(Khu d6 thi Ha Noi Westgate) P My¥. Xa Thach |pho vé Quyét dinh dicu chinh chi trrong dau tr (Quy 1V/2023)
= Noi WESTGATE =" san - N :
I'han
_ ; , ; _ uyét dinh s6 6092/QD-EVNHANOI ngay 30/7/2020 cia Tong
Xay dung mai tram bién ap 110kV CNC2 va s Tong cong tv Bién huvén - Q i .,“ o 2 R S, x_lgay 1 . ot l.!Un‘L,
101 - N DNL g Cagtai: 0.74 0.74 S0 XaPha Cat o [eong ty Dicn lre TP Ha Néi vé viée phé duyét bdo cao nghién ciru
nhanh ré Iue TP Ha Noi Quoe Oai % s g iy
kha thi cong trinh.
— Quyét dinh s6 503/QD-1 T'e ngay 17/4/2017 cua Thi tuéng
102 |Bénh vién phu san Trung uong co 50 2 DYT | UBND thanh pho | 6.60 0.36 0.36 ()uf')— _"’( Jai Xa Ngoe My |Chinh pht vé phé duyét chu tnrong dau tr dua an Bénh vién phy | Thi tuéng
Bt san Trung uong co so 2
- Quyét dinh 56 500/QD-TTg ngay 17/4/2017 cia Thu tuéng
R . g e : " g 3 2 uve e ¢ s 2 2 £ : ) 3 % e g . -
103 |Bénh vién Nhi Trung uong co so 2 DYT | UBND thanh phé 6.60 0.36 0.36 Qu{"')'chai XaNgoe My [Chinh phu vé phé duyét chu truong diu tr dya dan Bénh vién nhi | Thu trong
Trung vong coso 2
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Trong do dién Vi tri
- . . . Ma " Dién Dit : S . -
STT Danh muc cong trinh, du éin C ek Chu dbu tu , “ ;d Thu hoi |Pia danh . Ciin cir phap Iy Ghicha
loai dat tich (ha)| triong £ 2 e Bia danh xa :
e dat huyén :
loa N
Quyét dinh s6 3990/QD-UBND ngay 23/8/2021 cua UBND
thanh ph('a Ha NGi v/v phé duyét dd an Quy hoach chi tiét Bao
tang Thién nhién Viét Nam. ty I¢ 1/500. Dia diém tai cic xa Licp
N s . . Tuveét. Ngoe My§ va Ngoc Liép huyén Quéc Oal.
= . . " T . Bao tang thi¢ huvé Xa Ngoc My - : il e E = ; .
104 [Xay dung bao ting thicn nhién Vict Nam DVH ( ‘L ]‘Ln 38.30 3740 38.30 ll'\w . X t_. UL M;\' Vian ban 56 86/TTg-KGVX ngay 19/1/2015 cua Thu wdmg Chinh | Thu tudng
nhién Viét Nam Quoe Oai Licp Tuycl i z 5o S 2 - . -
: phu ve vige Chu truomg dau tr du dn Bao tang Thi¢n nhien Vigt
Nam: Quvét dinh s6 1836/QD-UBND ngay 6/5/2020 cua UBND
thanh phé vé viée phé duyét nhiém vu quy hoach chi tiét Bao tang
thién Viét Nam tv 1¢ 1/500
Van ban s6 37/UBND-QLDT ngay 10/1/2020 cua UBND huyén
Cone tv TNHII chap li.luz_"irl ban vé l(‘.m‘:‘J mﬁ'l h{‘i.ng.\:z! pl.urtmg u’n kién 1_n'1c dur dn:
™ \5 ):(NK Sadi — Van ban s6 2480/UBND-KH&DT ngay 04/6/2018 coa LIBND
N . ‘ - i v xing Ve . S I i o X . s s
105 [Cura hang xang déu Nam Manh I'MD alii Kha virel - 0.12 .00 o l; L'U | XaDong Yén [Thanh phd chap thudn chu truong cho Cong (v INHH THuong CMD
é e uoe Oai < . G e R 2
! : = mai va xudt nhap khau Xang dau khu vie I Nam Manh chuyén
Nam Manh ; 2 A = o 5 maa % x :
nhugng dat ndong nghicp thue hién du an Cira hang xang déu tai
xd Dong Yén, huyén Quoc Oai
Cong 1y Van bin s6 5303/UBND-KT ngay 24/10/2017 cta UBND thanl
106 |Cay xang Yén Son (eay xang Quang Yén) IMD | TNHHDT&XD 0.70 Qudc Oai| xaYeén Son df] L,m '\t‘_' B gy SIS “ 2 thanh CMD
o pho Ha Noi
Manh Tién Dat
2067/QD-TM ngay 30/10/2020 cua BO Tong tham muru vé vi i
i et CRIE . 2 dong quan cua trrdmg bin Hoa Thach/BTL Tha dé: 4175/UBND-
_ | Xay dumg vi tri dong quan cua truomg ban e = i b : ad s . il SR B i 4 z i 5 ety B wa
107 R : s - CQP | Botulénh Thu do 35 13.16 35.00 [ Qude Oai | Xallda Thach |GPMB ngay 31/8/2020 cua UBND thanh pho Ha N§i v vige
Hoa Thach/BTL Thu do Ha Noi 2 o . ) . A o N "
GPMB xéy dung trdmg rao truong ban Hoa Thach Bo Tu lgnh
Thu d6 Ha Noi tai xa Hoa Thach. huyén Quoc Oai.
Quvét dinh s6 3307/QD-UBND ngay 16/7/2015 cta UBND
N Y . : : & HaNGi V/v thu hdi 4,689 m2 dét tai thon Ngoe Phue.
. |Du an xay dung ha tang k¥ thudt dat dich vu | UBND xa Ngoc : 1 [ - Uty gl ..a Ll 5 ° ]E o ;]b 1= G A'H ], " ;?‘J('K I‘hUL
108 P P £l A . .| ONI ol .47 Quoc Oai | x@Ngoe Li¢p [xaNgoe Liép. huyén Quoc oai dé phuc vy cong tac boi thuomg.
(dat o) DV 13 xa Ngoc Liép. huyén Quoc Oai Li¢p = S . - N s e - o
hd tro. GPMB du an xay dung ha tang k¥ thuat dat dich vy (dat o)
DVI13
Goitie an Tharil Vin ban 4128/BCA-H02 ngay 12/11/2021 cia Bo cong an vé
-y oo P - & % . . < dnh r = = : : 3 z § 2 £ i %
109 [Trusa lam vi¢e cong an Thanh pho CAN = hé 0.34 0.34 | Quoc Oai | Xa Thach Than [viée dé xuat chu truong bo sung quy hoach. ké hoach sir dung dit
[§ . A . i o H 5 e
P an ninh trén dia ban thanh pho Ha Noi
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Trong d6 dién Vitri
STT Danh muc céng trinh, d 4n MB | Chidluse | D0 [ BBl lbwasan | i Ciin ¢t phép I Ghi chii
loai dat tich (ha) | trong » ——- Dia danh xa
' s 5 dat huyén
laa o
Van bin s 2 180/UBND-TNMT ngiy 21/7/2021 caa UBND vé
viéc giao dat nong nghiép cho khiu phit sinh tai thon Nam Trai
xa Sai Son; Van ban 1]59/[JB\JD DXM ngay 19/12/2020 cua
UBND huyén Qude Oai vé viée hoan thién cic thu tuc dé nghi
110 |Giao dat ndng nghiép méi xa Sai Son LUC | UBND xa Sai Son | 0.75 0 0 Quée Oai | XaSai Son  |giao dit nong nghiép cho khiu phat sinh tai thon Nam Trai, xa
Sai Son. huyén Qude Oai: Quyét dinh 2573/QD-UBND ngay
21/7/2008 cua UBND tinh Ha Tay vé viée thu hdi 396.906.m2
thude dia ban xa Sai Son. giao Ban QLDA dau nr xiy dung
huyén Qude Oai thue hién du 4n diu tur
Quyét dinh s6 2688/QD-UBND ngay 23/7/2008 cua UBND tinh
Ha Tay vé viée thu hdi 28.364.5m2 dét thude dia ban thi trin Pl
, ) ()unc Oai hm)cn Qube Oai; giao Ban QLDA diu tr x xay ding c(:mlu m‘c
g i : . BOLDADITXD _ huyén | Thi tran Quoc huxcn Quoce Oai thue hién du an diu tr: LTy
H1 - [Dat dich vu thi tran Quac Oai DA huvén 425 . 0-00 Qude Oai Oai Quy¢ &t dinh s6 878/QD-UBND nea) 22/5/2012 cua UBND huvén gl&m'duln
i cho cac ho
Quoc Oai V/\ phé duyét du dn dau tu xiy dymg: p———
Quyét dinh s6 3922/QD-UBND ngay 22/12/2015 ciia UBND e THE
huyén Quéc Oai V/iv phé duyét diéu chinh dy todn cong trinh
(‘)uvél dinh s6 82/QD-UBND ngay 04/01/2017 cua UBND tinh
Ha Tay vé viée thu hdi 21.277m2 dat thude xa Yén Son huyén Phuc vu
; —_— i Qude Oai: giao Ban QLDA diu ur xdy ding huyén Qude Oai dé cong tac
112 | Dt dich vu va dau gia Yén Son ONT B{‘)L::':E‘I XD 0.8 0 0.00 L)tlll?)}cq(n)ai Xa Yén Son  [thue hién du an diu tu; giao dat
o Quy & dinh 18(34/(‘)1) UBND ngay 02/6/2014 c¢iia UBND huyén  |cho cic hd
Qudc Qai vé phe duyét Béo cio Kinh 1€ - K§ thudt cong trinh: duge THC
Xay dung ha lam_ khu dit o, dich vu xa Yén Son.
Quyét dinh s6 2765/QD-UBND ngay 24/7/2008 cua UBND tinh
Ha Tay vé viée thu hdi 29.926.7m2 dit thudce dia ban xa Nghia Phuc vu
I . N Huong, huyén Quéc Oai: giao Ban QLDA diu r xdy dung huyén | cong tac
113 |Dét dich vu Nghia Huong ONT B(,)I,L)L:;I;nl ALl 1.56 0 0.00 (\)tl:*)ih.(];aj A:I I:(;::l;d Quéde Oai thue hién dy an dau ur: Quyét dinh 2356/QD-UBND giao dit
j : ngay 11/5/2016 cia UBND huyén Qubc Oai phé duyét phuong  |cho cac ho
an. danh sach céc ho dugce giao dit dich vu (ddt &) tai xa Nghia dugc TDC
Huong
Lo ye . s 2r N Phuc vu
Quyet dinh 103/QD-KHDT ngay 07/6/2012 cua S& K& hoach va . ,
Ddu tr xay dung ha téang k¥ thudt khu tai _— . Coa Dau tr vé phé duyét dv an dau tu xay dung mn;__ trinh: Quyét i taic
114 1dinh cu phuc v GPMB Dur an duong truc DGT BQLDA{;)IXI) 0.10 Hlf'“':n 5 Elji Q“OL dinh sb 3095/QD-UBND ngy 11/10/2013 vé vice phé duyét thiét g!ao‘dalﬁ
; : G S 2 : huvén Quoc Oai Oai cho cac ho
chinh Bac - Nam do thi Quéc Oai. ké ban vé thi cong — dyr toan cac hang muc cong trinh va diéu ool
chinh gi g6i thau dich vt
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Danh muc cong trinh, du an

Ma
loai dat

Chu diu tu

Dién
tich (ha)

Trong do dién

Vitri

Dit
trong
lha

Thu hdi
dit

Dia danh
huyén

Dia danh xa

Cin cir phap Iy

Ghi cha

Dt dich vu xa Phuong Céch

ONT

BQLDADTXD
huyén

0.14

0.00

huyén
Quoc Oai

Xa Phuong
Cach

Quyét dinh s 3316/QD-UBND ngay 16/7/2015 cia UBND
thanh phé Ha Noi v/v diéu chinh mét sb ndi dung tai QB sb
123/QD-UBND ngay 12/01/2015 cua UBND TP Ha Noi.

Quyét dinh s6 123/QD-UBND ngay 12/1/2015 cua UBND thanh
phd Ha Noi vé viée thu hoi 1.526m2 dat thuge xa Phuong Cach,
huvén Quaoc Oai: giao UBND huyén Qude Oai dé thuc hién giao
dat dich vu cho cac ho gia dinh, ¢ nhan ¢6 dit nong nghiép b
nha nude thu hoi trén dia ban xa Phugng Cach

116

Tru so lam vige cong an xa Nghia Huong

CAN

Bo cong an

0.12

0.12

Huyen
Quoc Oai

Xa Nghia
Hiurong

Quyét dinh 4028/QD-BCA-H01 ngay 01/6/2022 cia Bo Cong an
phé duyét chu truong déutr 71 dir an xay dung Tru so lam vige
Cong an xa trén dja ban thanh ph('l Ha Noi.

117

Tru so lam viée cong an xa Pha Cit

Bo cong an

0.15

0.15

Huyvén
Quoc Oai

Xa Phu Cat

Quyél dinh 4028/QD-BCA-HO1 ngay 01/6/2022 cua Bo Cong an
phé duyét chu tnrong dau tr 71 du an xav dung Tru so lam viée
Cong an i rén diaban thanh phd Ha Noi.

118

Tru so lam viee cong an xa bong Quang

CAN

30 cong an

0.1

0.10

Huyén
Quéc Oai

Xa Dong
Quang

Quyét dinh 4028/QD-BCA-HO1 ngay 01/6/2022 cua Bo Cong an
phé duyét chi truong dau e 71 du an xay dung Tru s lam viée
Cong an xa trén dijaban thanh pho Ha Noi.

119

Bio tang két hop khu trung bay g6 hoa thach
ngoai troi

T™MD

Hinh thire nhiin
chuyén nhuong
quyén sir dung dét
theo Diéu 73 Luat
Dt dai 2013

8.9

Huyén
Qude Oai

XaYén Son

Can cir Diéu 73 Luat Pit dai 2013, cac Nghi dinh huong dan thi
hanh Ludt Dat dai 2013 va Thong wr 01/202 1/TT-BTNTMT ngiy
12/7/2021 cua BO Tai nguveén va Mo truong: Phiéu chuyén cua
Van phong UBND Thanh phd tai cic s6 619/PC-VP ngay
28/3/2022 vé viée chuyén Van ban s6 2103/BTHT-VB ngay
21/3/2022; 50 743/PC-VP ngav 13/4/2022 chuyvén Van ban s
504/BTHT-VB ngay 5/4/2022 cia Bao tang hoa thach 11a Noi dé
nghi chap thuan chu truong nhan chuyén nhugng gop von bing
qu}-’én strdung dit dé thue hién du an Bao tang két hop khu trung
bay g hda thach ngoai troi tai xa Yén Son, huyén Qudc Oai: Van
ban s6 2477/STNMT-QHKHSDD ngay 21/4/2022 cua So Tai
nguyén va Moi truong xin v kién Lién Nganh: Diéu kién
(dwkhong dua), vi tri ranh gidi cu thé s¢ duge xae dinh sau khi
théng hop v kién tham gia cua cac Sa. ngahf va UBND huyén
Qude Oai.

120

Giao dit san xuft néng nghiép xa Yén Son

LUC

UBND xd Yén Son

0.06

0.00

0.00

Huyén
Quoe Oai

XaYén Son

Van ban sb 1018/UBND-TNMT ngay 14/4/2022 cia UBND
huyén Quée Oai vé vige tra 1oi don cua éng Phung Van Bay; Bao
cao 116/BC-TNMT ngay 13/4/2022 cua phong TNMT huyén vé
két qua xac minh ndi dung don xin dé nghj ctia éng Phiing Van
Bay: Don xin giao dit; So d trich do hién trang thira dét.

Bénh binh
2/3

Cac dur an ding ky méi nim 2023
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Trong do di¢én

Vi tri

A . Ma ; Dién Dac || e o i
ST Danh muc cong trinh, du an l l ' £ Chu dau tu C ;.| I'hu hoi |Dia danh . N Can cir phap Iy Ghi cha
loai dat tich (ha)| trong i 2 . Dia danh xa
£ L dat huyén :
lia -
Xay dung HTK T khu dat déu gida QSD dit o R Quyét dinh s6 6984/QD-UBND ngiy 06/12/2019 ciia UBND ’
vx x O - 1k A S - . a i . e N 2o A o . e & . .
121 [diém diu gia so 02 thon Khanh Tan, xa Sai ONT i SU‘} (() . 357 Quoc Oai Sai Son I'hanh pho vé vige giao 35.663.6m2 dit tai xa Sai Son giao cho
% wyen Quoe O ) : ek . i
Son SRR UBND huyén Quoc Oai de thue hién dur dn
i Yo GE s esrs sy s : Quyét dinh 56 2092/0D-UIBND ngay 22/5/2020 cua TIBND
1y [y dung HTKT khu it ddu gia OSD i | | T1PT quedie | o PPN I .]‘?}lllf\L; dllnf‘ S e (‘{ Ol et LN v
2 T ! - : 5 i dude O : R S Vice 3.915.4m2 giao ¢ 132 nen
DGO6/2018 thon 1Thai Khé. xa Can Hiru huyen Quoc Oai ’ - Ll Gt RHICHE NS ,]AU W ) DEEEIEl e
- Quoc Oar dé thuc hien du an
. : e RS Gl e S : Quyét dinh 56 4130/QD-UBND ngay 15/9/2020 cua LIBND
L |Xav dung HTKT khu dat dau gia QSD dat o I'TPT qu¥ dit : . . ‘?“T\L t'mj “-.) v i o o Py = Sl.lAl .
123 | = = e ONT N : . 1.30 Quoc Oa Sar Son I'hanh pho ve vice thu hoi 12.982.5m2 dat tai xa Sai Son giao cho
DGOB/2019 xd Sai Son huyén Quoce Oai . : el . . =
- UBND huyén Quoc Oai dé thue hién du an
- - T e . : Quydt dinh 2934/QD-UBND ngiy 15/6/2018 cia UBND Thanh
Xay dung HTKT khu dit diu gia QSD déte | TTPT quy dit ) I D 2yl atinh 29400 JoRF Sl BPR-S !
129 e 2 il oD N X . 0.50 Quoc OQai I'hi triin pho vé viée giao 4.755.2 m2 dat tai thi tran Quoc Oai cho UBND
DG 051 Thi tran Qude Oai huyén Quoc Oai i - . .
- huyén Quac Oai dé thue hién dir an
- 1 N 2 £ g oo < & dinh 6131/QD-UBND ngay 07/11/2018 cia UBND thanh
- | Xay dung ha ting k¥ thuat khu dau gia QSD I'TPT quy dat : : . o QU;'\C .(!”n, : g ,.L . 1‘ - LB o i LA
125 1:”' 5 DX L““ thi “”:m Quidc O Ol huven Qu:) O 3.40 Quoc Oual I'hi tran phd Ha Noi ve vige giao 34.089 m2 dat tai thi tran Quoc Oai cho
d 19 ¥ s 'Cl 5 ul 2 W = e R y
e : = H . UBND huyén Qudce Oai dé thue hién du dn
Cong ty ¢b phiin ity o Quyét dinh 4685/QD-UBND ngay 19/10/2020 cua UBND thanh
- - - - g z | thi tran Quoc A — - . : : :
126 | Xay dung khu thuong mai dich vu IMD | DTXD va PT nha 1.04 Quoe Oai { O - pho Ha Noi vé Quyét dinb chu trirong dau wr du éan (11122020 dén
& dal
Van Xuan 1V/2022)
Cong vin s S964/UBND-TNMT ngay 19/8/2013 cua UBND
. L ) o _ thanh pht;\ Ha Noi V/v bo i TDC cho cac hd br thu hor dat dé
Giao din I:"“ dinh cu du an q:m 0r ¥y GPMB dir an duong true chinh Bic Nam dé thi Quoc Oai: Quvél
jz7 [wophedangky hult Khaddidinlaephue | g [ BarQLDA 0.01 Huyén | Than |dinh s 6136/QD-UBND ngay 21/11/2014 ciia UBND thinh phé
o= SN z A Y tene ohi o A5 s - Yiae Oyay |7 B “ , S 2% * % = = 2 & i 2
\ l_I. Gl .':\IR dl.l'(‘mj_ true chinh Bac — Nam do DTXD huyén Qudce Oal Ha Ngi VA thu hdi 1.021 m2 dat tai thi trén Qude Oai. huyén
thi Quée Oai Qude Oai phue vu cong tic BT, 1T & TDC du an dudmg truc
chinh Bic Nam khu do thi Quéc Oai iphfm b sung)
128 Chuvén doi co chu cay trong trong ndi bo dat CLN Ho gia dinh. ¢i 014 huyén Xa Phit Cat Don dang ky hd gia dinh: Gidy chimg nhan quyén st dung dét

nong nghi¢p

nhin

Qube Oai

quyen so hiru nha & va tai san gan lién voi dat so: DB 746133

17







Trong do dién

Vi tri

ST Danh muc cong trinh, dy 4n ME | cChadluee | DD Dit | hdi [Dia danh | _ Cin cir phip Iy Ghi chd
loai dat tich (ha)| trong J NN Dia danh xa
lia dat huyén
Vian ban 1989/UBND ngay 08/9/2022 cia UBND xa Hoa
Thach vé dang ky ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén
Qudc Oai; Vin ban 73/UBND - DC ngay 30/9/2022 cua
XiHoa |UBND xa Pha Man vé dang ky ké hoach 2023 huyén Quic
UBND x3 Hoa Thach. s3 Oai; TO trinh 140/TTr-UBND r‘1gz‘|_\-' 17/11/2022 cua UBND
Thach, xa Phua Phij Mz“m 2 Céng Hoa vé dang ky nhu cau chuyén muc dich sir dung
. _ . Min, xa Cong Huyén Cone Hf;a' dat nam 2023; Van b"ém 238/UBND z)géy 22/12/2022 c’ua
129 |Ddéu gia cho thé dat nong nghiép cong ich | NNP [Hoa, xa Pha Cat. | 141.67 Quoc P<h-1'1 %‘i! \_:’3 UBND xa Phi Cat vé dang ky vao ké hoach sir dung dat
xa Sai Son, xa Oai Sai S(-I‘n. ;{5 trén dia ban xd Phi Cat nam 2023; Vin ba‘n 4‘67‘/UB]\'JD-VP
Ngoc My, xa ' 27 |ngay 23/12/2022 cua UBND xa Sai Son ve dé nghi dau gia
S Ngoc My, xa L S o5 . Ty =
Tan Hoa Tan Hoa |quyensu dung dat ndng nghiép thude quy dat cong ich xa:
To trinh 163/TTr-UBND ngay 26/12/2022 cua UBND xa
Ngoc My vé dang ky ké hoach sir dung dat nam 2023; Vin
ban 122/UBND ngay 26/12/2022 cua UBND xa Tan Hoa
vé dang ky chuyén muc dich sir dung dit nam 2023.
Tong 129 831.42 | 140.67 | 487.31
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